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Phần I- Trắc nghiệm khách quan

Câu 1: (0.5 điểm) Khi giá cả tăng lên thì cung, cầu sẽ thay đổi như thế nào?

a. Cung tăng, cầu tăng.

 b. Cung = cầu.

c.Cung giảm, cầu tăng.      
 d. Cung tăng, cầu giảm.

Câu 2: (0.5 điểm) Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là gì?
a. Giành các điều kiện sản xuất thuận lợi.

b. Nhằm mua và bán hàng hóa với giá cả có lợi nhất.

c. Nhằm thu lợi nhuận nhiều nhất.

d. Giành nguồn nguyên liệu tốt nhất cho mình.

Câu 3: (0.5 điểm) Chọn trường hợp có lợi cho người sản xuất?
a. Cung < cầu

b. Cung = cầu
c. Cung > cầu           d. cung ≥ cầu

Câu 4: (0.5 điểm)  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã xác định ở nước ta có mấy thành phần kinh tế?

a. Có 3 thành phần kinh tế


b. Có 4 thành phần kinh tế

c.  Có 5 thành phần kinh tế


d. Có 6 thành phần kinh tế

Câu 5: (0.5 điểm) Hiện đại hóa là quá trình:
a. Trang bị kinh tế tri thức cho nền kinh tế thủ công nghiệp.

b. Chuyển từ công nghệ truyền thống sang công nghệ phi truyền thống.

c. Chuyển từ lao động thủ công sang lao động cơ khí.

d. Ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học tiên tiến, hiện đại vào quá trình sản xuất.

Câu 6: (0.5 điểm) Thành phần kinh tế là:
a. Kiểu quan hệ kinh tế dựa trên hình thức sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất.

b.  Kiểu quan hệ kinh tế dựa trên hình thức sở hữu nhà nước về tư liệu sản xuất.

c. Kiểu quan hệ kinh tế dựa trên hình thức sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất.

d. Kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu định nhất về tư liệu sản xuất.

Phần II – Tự luận (7 điểm)
Câu 1: (2.5 điểm)

Phân tích nội dung của quan hệ cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa?

Câu 2: (2 điểm)

 Nêu tác dụng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?

Câu 3: (2.5 điểm)

 Trình bày tính hai mặt của cạnh tranh? Lấy ít nhất một ví dụ về mặt tích cực của cạnh tranh?

-Hết-
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Câu 1 (0.5 điểm) chọn câu d

Câu 2 (0.5 điểm) chọn câu c

Câu 3 (0.5 điểm) chọn câu a

Câu 4 (0.5 điểm) chọn câu c

Câu 5 (0.5 điểm) chọn câu d

Câu 6 (0.5 điểm) chọn câu d
Phần II – Tự luận (7 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	Phân tích nội dung của quan hệ cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa?
	2.5
điểm

	
	Quan hệ cung - cầu là mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa người bán với người mua hay giữa những người sản xuất với người tiêu dùng diễn ra trên thị trường để xác định giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ. 
	1.0

	
	· Cung - cầu tác động lẫn nhau: 
khi cầu tăng sản xuất mở rộng, cung tăng, khi cầu giảm sản xuất thu hẹp, cung giảm.
	0.5

	
	· Cung - cầu ảnh hưởng đến giá cả: 
Cung = cầu -> giá cả = giá trị

Cung > cầu -> giá cả < giá trị 

Cung < cầu -> giá cả > giá trị
	0.5

	
	· Giá cả ảnh hưởng đến cung - cầu
Về phía cung: giá cả tăng thì cung tăng, ngược lại

Về phía cầu: giá cả tăng cầu giảm mặc dù thu nhập không giảm, giá cả giảm cầu tang mặc dù thu nhập không tang.
	0.5

	Câu 2 
	Nêu tác dụng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?
	2 đ

	
	· Tạo điều kiện để phát triển lực lượng sản xuất và tăng năng xuất lao động xã hội.
	0.5

	
	· Tạo ra lực lượng sản xuất mới làm tiền đề cho việc củng cố quan hệ sản xuất XHCN.
	0.5

	
	· Tạo tiền đề hình thành và phát triển nền văn hóa mới XHCN- nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
	0.5

	
	- Tạo ra cơ sở vật chất-kỹ thuật cho việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ.
	0.5

	Câu 3
	Trình bày tính hai mặt của cạnh tranh? Lấy ít nhất một ví dụ về mặt tích cực của cạnh tranh?
	2.5 điểm

	
	Mặt tích cực: 
· Kích thích lực lượng sản xuất, khoa học – kỹ thuật phát triển và năng suất lao động xã hội tăng lên.

· Khai thác tối đa mọi nguồn lực của đất nước vào việc đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế.

· Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.
	1.0

	
	Mặt hạn chế:
· Chạy theo lợi nhuận một cách thiếu ý thức làm cho môi trường môi sinh suy thoái, mất cân bằng nghiêm trọng.

· Sử dụng những thủ đoạn phi pháp và bất lương.

· Đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường.
	1.0

	
	Lấy được ví dụ về mặt tích cực của cạnh tranh
	0.5


